
 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2306/BC-SNV Bình Thuận, ngày 14 tháng 10 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và một số nhiệm vụ năm 2021 

(phục vụ kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X) 

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU UBND TỈNH GIAO VÀ 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA UBND TỈNH 

 

I. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU UBND TỈNH GIAO TRONG NĂM 2020 

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của các sở, ngành và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Nội vụ được giao 22 nhiệm vụ trong năm 

2020, đến nay đã hoàn thành 09 nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

(1) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh (UBND 

tỉnh giao hoàn thành trong tháng 01/2020). 

(2) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 

21/01/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

(UBND tỉnh giao hoàn thành trong tháng 01/2020). 

(3) Chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các huyện, thị 

xã, thành phố và các Cụm, Khối thi đua trong tỉnh. Tuy nhiên, do diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo không tổ chức Hội 

nghị tập trung, chỉ tổ chức cho các cụm, khối thi đua và các địa phương ký kết 

giao ước thi đua (UBND tỉnh giao trong tháng 3/2020). 

(4) Tham mưu UBND tỉnh triển khai, tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên 

tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, tiến tới Đại 

hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hoàn thành trong tháng 9/2020: Cơ 

bản hoàn thành công tác chuẩn bị, tham mưu UBND tỉnh triển khai đầy đủ, kịp 

thời các phần việc để chuẩn bị tốt cho Đại hội thi đua, yêu nước tỉnh Bình Thuận 

lần thứ VIII năm 2020, dự kiến Đại hội diễn ra vào ngày 18/9/2020. 
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(5) Tham mưu UBND tỉnh đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 10/2020: Đã có Tờ 

trình số 239/TTr-SNV ngày 25/8/2020 của Sở Nội vụ. 

(6) Đã hoàn thành việc tham mưu tổ chức tuyển dụng công chức tại các cơ 

quan hành chính năm 2020 trong tháng 8/2020 (UBND tỉnh giao hoàn thành 

trong tháng 12/2020). 

(7) Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo Đề án thí điểm thi 

tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý đã được UBND tỉnh phê duyệt: 

UBND tỉnh đã thống nhất để Sở Y tế thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với chức 

danh Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tại Sở Y tế 

(UBND tỉnh giao hoàn thành trong tháng 12/2020). 

(8) Đã tham mưu UBND tỉnh tổng kết Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020 trong tháng 7/2020 (UBND tỉnh giao 

hoàn thành trong tháng 12/2020). 

(9) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung 

lòng xây dựng nông thôn mới” và vận động các Cụm, Khối thi đua của tỉnh, các 

tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất và các điều kiện cần thiết để giúp đỡ các xã 

đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (UBND tỉnh giao hoàn thành trong 

tháng 12/2020). 

II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA UBND TỈNH 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020; trong năm 2020, Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao 05 nội dung, 

đến nay đã hoàn thành 05 nội dung, cụ thể như sau: 

(1) Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các 

tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh: Đã có Tờ trình số 1180/TTr-

SNV ngày 29/5/2020 của Sở Nội vụ. 

(2) Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và mức trợ cấp bổ sung hàng 

tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố: 

Tờ trình số 1182/TTr-SNV ngày 29/5/2020 của Sở Nội vụ. 

(3) Quy định việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh: Tờ trình số 1545/TTr-SNV ngày 16/7/2020 của Sở Nội vụ. 

(4) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, 
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phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh: Tờ trình số 2185/TTr-SNV ngày 30/9/2020 

của Sở Nội vụ. 

(5) Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 của tỉnh: Tờ trình 

số 2056/TTr-SNV ngày 18/9/2020 của Sở Nội vụ. 

 

Phần II 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020 

 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƢỚC 

1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế: 

Về sắp xếp các chi cục thuộc sở có quy mô biên chế thấp: Thẩm định hồ sơ 

đề nghị giải thể Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; trình UBND tỉnh  

UBND tỉnh Quyết định giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ, chuyển chức năng 

quản lý nhà nước về Sở để thành lập phòng chuyên môn tại Sở để thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: (1) Quyết định thành lập Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa 

bàn tỉnh; (2) Quyết định sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh 

long vào Trung tâm Khuyến nông và tổ chức lại; (3) Quyết định sáp nhập Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản trực thuộc Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi Bình Thuận vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; (4) Trình Hội đồng sắp xếp 

tổ chức bộ máy của Tỉnh ủy: Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình cấp huyện vào Trung tâm Y tế cấp huyện; Đề án kiện toàn tổ chức, tăng 

cường năng lực, hiệu lực, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng kiểm ngư tỉnh 

Bình Thuận. 

Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo 

Bộ Nội vụ tình hình cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các 

cơ quan hành chính thuộc tỉnh tính đến ngày 31/12/2019. Báo cáo kết quả sắp 

xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo yêu cầu của Nghị quyết 

56/2017/QH14.  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập 17 tổ chức liên 

ngành và kiện toàn, thay thế, bổ sung thành viên đối với 16 tổ chức liên ngành 

khác. 

Triển khai và phối hợp làm việc chuẩn bị các nội dung để xây dựng Kế 

hoạch biên chế năm 2021. 
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Đề nghị Sở Tài chính thẩm định kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP bổ sung đợt 01/2020 gồm 51 trường hợp. Thẩm định đối 

tượng tinh giản biên chế đợt 2/2020: 170 trường hợp. 

Phối hợp với Sở Tài chính giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 

26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ: 32 trường hợp. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: (1) Quyết định về việc giao chỉ tiêu hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP năm 2020 của tỉnh Bình Thuận; (2) Quyết định phê duyệt số 

lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công, nguồn 

thu phí, lệ phí từ các hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2020; (3) Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Thông báo số lượng hợp đồng thuê khoán 

nấu ăn tại các trường mầm non bán trú, trường Phổ thông Dân tộc nội trú. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc 

và khung năng lực của: (1) các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường; (2) đơn vị sự nghiệp văn hóa thông tin Thể thao; (3) Trung tâm 

Phát triển quỹ đất; (4) Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Giao thông Vận tải, 

Văn phòng UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: 

Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh: (1) Hoàn thành việc đánh giá, 

xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2019 thuộc 

thẩm quyền của Ban Cán sự; (2) Xem xét, cho ý kiến để Chủ tịch UBND tỉnh bổ 

nhiệm lại 06 trường hợp, bổ nhiệm 16 trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; (3) 

Có ý kiến để Thường trực Tỉnh ủy xem xét, hiệp y với các cơ quan ngành dọc bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 17 trường hợp; (4) Trình Thường trực Tỉnh ủy cho 

chủ trương kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan: Sở Công 

Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; (5) Giới thiệu nhân sự 

lãnh đạo đối với 03 tổ chức hội: Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định nghỉ hưu trí hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội đối với 09 trường hợp. Thẩm định, thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 17 

trường hợp thuộc diện lấy ý kiến hiệp y của Sở Nội vụ. 

Về kiểm điểm: (1) Báo cáo Kiểm toán nhà nước kết quả kiểm điểm liên 

quan đến công tác quy hoạch Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; (2) Báo cáo kết quả 
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kiểm điểm Sở Giao thông Vận tải theo Kết luận số 2714/KL-UBND ngày 

22/7/2020 của UBND tỉnh. 

Về tiếp nhận, chuyển công tác, biệt phái: Tham mưu văn bản thống nhất để 

UBND huyện Hàm Thuận Nam chuyển 01 công chức về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy, 02 công chức và 01 viên chức chuyển sang khối Đảng. Chuyển công tác 

trong nội bộ tỉnh: 03 công chức, 03 viên chức. Tiếp nhận 01 viên chức từ tỉnh 

ngoài. Điều động: 02 công chức, 01 viên chức. Thôi biệt phái: 09 trường hợp; 

biệt phái: 07 trường hợp; tiếp tục biệt phái: 01 trường hợp. 

Nâng lương thường xuyên, trước hạn, thâm niên vượt khung đối với: 80 

trường hợp (33 trường hợp diện UBND tỉnh quản lý, 47 trường hợp diện Sở Nội 

vụ quản lý).  

Tham mưu Quyết định chuyển ngạch: 01 trường hợp (diện UBND tỉnh 

quản lý); 11 trường hợp (diện Sở nội vụ quản lý). 

Tham mưu Quyết định bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên: 11 trường hợp; 

miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên: 01 trường hợp và bổ nhiệm ngạch Thanh tra 

viên chính: 08 trường hợp (diện UBND tỉnh quản lý). 

Tham mưu Quyết định bổ nhiệm ngạch văn thư đối với viên chức: 02 

trường hợp (diện Sở Nội vụ quản lý); Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp ngành Y tế: 04 trường hợp (diện Sở Nội vụ quản lý). 

Tham mưu Quyết định đi nước ngoài đối với 14 trường hợp (công vụ: 01, 

việc riêng: 13 trường hợp). 

Tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển: 21 trường hợp (09 trường 

hợp tuyển dụng vào công chức đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập; 12 trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức 

cấp huyện trở lên).  

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc quyền quản lý: 23 cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Công nhận kết quả tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đặc biệt 

trong tuyển dụng: 07 cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên 

viên chính năm 2020. 

3. Về công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức: 

Tiếp tục theo dõi và cấp kinh phí các khóa đào tạo đại học Y theo địa chỉ sử 

dụng các khóa từ năm 2014 đến nay gồm 122 người; lớp Đại học Luật: lớp Đại 

học Luật khóa 2015 - 2020, gồm 112 người; lớp Đại học Luật khóa 2017 - 2022, 

gồm 66 người; lớp Cao học Luật Dân sự và tố tụng dân sự, khóa 2019 - 2021 

gồm 42 người. 
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Trong 09 tháng vừa qua, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng tổ chức các lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau: 

- Cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

ngạch chuyên viên cao cấp. 

- Cử 240 công chức, viên chức tham gia 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quản 

lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 36, 37, 38. 

- Cử 223 công chức công chức, viên chức tham gia 03 lớp bồi dưỡng kiến 

thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 11, 12, 13. 

- Cử 24 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, lãnh 

đạo quản lý cấp sở, trong đó có 12 người được cử đi bồi dưỡng bằng ngân sách 

của tỉnh, 12 người được cử đi bồi dưỡng bằng ngân sách của Học viện Hành 

chính. 

- Cử 80 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức An ninh - 

Quốc phòng cho đối tượng 3. 

Đã phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh về trường hợp hỗ trợ kinh 

phí cho ứng viên Đề án 100 về nước học tập trực tuyến. Lấy ý kiến thành viên 

Ban Điều hành Đề án 100 giai đoạn 2 về việc tạm dừng tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng theo Đề án 100 giai đoạn 2 năm 2020. Tổng hợp trình Trưởng Ban Điều 

hành tạm dừng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Báo cáo UBND tỉnh giải quyết một 

số trường hợp vướng mắc theo Đề án 100 giai đoạn 2. 

4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phƣơng, quản lý địa giới 

hành chính: 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và 

bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm 

và bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố
1
. 

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ nhân sự dự kiến giới thiệu bầu 

bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công 

chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố tỉnh 

Bình Thuận theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. 

                                                 
1 
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND 

tỉnh là Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tham mưu lãnh đạo Sở trình Thường trực 

HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức 

vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết và huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2016 - 

2021. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND 

thành phố Phan Thiết, huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ 

tịch Ủy UBND huyện Bắc Bình, thành phố Phan Thiết, huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
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Báo cáo Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ về số lượng và đăng ký nhu 

cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ ở các xã thuộc Đề án 567 năm 2020. 

Tham mưu lãnh đạo Sở trả lời UBND huyện Bắc Bình về tiêu chuẩn trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc cấp 

kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp bổ sung đối với người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2020. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định 

chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và 

chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh và quy định chức danh, số lượng, chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố 

và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về quy định việc bố trí số 

lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Thẩm định hồ sơ chuyển xếp lương, chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với 

59 cán bộ, công chức cấp xã. 

Thẩm định và công nhận kết quả thực hiện Tiêu chí 18 Bộ tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới tại 06 xã về đích nông thôn mới năm 2019. Theo dõi kết 

quả thực hiện nông thôn mới tại huyện Phú Quý. 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Thẩm định kết quả thực hiện 

Tiểu Tiêu chí 9.2 - Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2020. 

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong; xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh; xã Tiến Lợi và xã Phong Nẫm, thành 

phố Phan Thiết. 

Có văn bản công nhận xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh đạt Tiêu chí 18 (Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật) trong 06 tháng đầu năm 2020; xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy Phong đạt Tiểu tiêu chí 18.1 (100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo 

quy định của Bộ Nội vụ trong năm 2020).  

Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản 

đồ địa giới hành chính tỉnh Bình Thuận” (Dự án 513) năm 2020. Trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của 

tỉnh Lâm Đồng. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt khối lượng và dự toán kinh 

phí thực hiện các công việc phát sinh của Dự án 513 tại các đơn vị hành chính 



8 

 

cấp xã thực hiện sáp nhập. Ký phụ lục hợp đồng lần 3 Dự án 513 tại các đơn vị 

hành chính cấp xã thực hiện sáp nhập đối với đơn vị thi công và phụ lục hợp 

đồng lần 2 Dự án 513 tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sáp nhập đối 

với đơn vị kiểm tra, giám sát. 

Phối hợp với đơn vị thi công và đơn vị kiểm tra để lập hồ sơ nghiệm thu 

đối với 3 đơn vị hành chính mới thành lập của Dự án 513. Cho chủ trương lập 

mới 02 bảng ranh giới hành chính tại huyện Hàm Thuận Bắc giáp ranh với thành 

phố Phan Thiết (giữa xã Phong Nẫm và xã Hàm Hiệp) và bảng ranh giới hành 

chính giữa huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh (cầu Lăng Quăng giữa xã Vũ 

Hòa và xã Gia An). 

Phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị kiểm tra giám sát và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố để phục vụ Tổ kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật (ngoại 

nghiệp) chất lượng mốc, sơ đồ vị trí mốc địa giới hành chính và tuyến địa giới 

hành chính các cấp tại 05 huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Phú Quý và thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết từ ngày 17/8/2020 

đến ngày 23/8/2020 theo Công văn số 764/ĐĐBĐVN-BGĐG ngày 12/8/2020 

của Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Kết quả kiểm tra cho 

thấy công tác quản lý chất lượng công trình địa giới hành chính các cấp, chất 

lượng các sản phẩm cơ bản được biên tập thực hiện theo đúng quy định tại 

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa 

giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. Tuy nhiên, còn một số lỗi biên 

tập về hồ sơ và bản đồ, một số mốc địa giới hành chính và tuyến địa giới hành 

chính chưa được thống nhất cần phải sửa chữa theo biên bản kiểm tra nghiệm 

thu của Tổ kiểm tra kỹ thuật Dự án 513. Dự kiến đến tháng 12/2020 sẽ hoàn 

thiện việc sửa chữa theo ý kiến của Tổ kiểm tra trước khi nhân bản giao nộp để 

phúc tra. 

Trình UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 

ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 

19/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sáp nhập thôn, khu phố và tổ chức 

bầu cử Trưởng thôn, khu phố tại 15 thôn, khu phố mới được thành lập và 6 thôn 

chưa thực hiện sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021. 

Hướng dẫn UBND các huyện: Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh về việc 

phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sáp nhập. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, bố trí nhân sự và giải quyết chế 

độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã tại thị trấn Phan Rí Cửa (mới), huyện Tuy Phong; xã Măng Tố (mới), 
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huyện Tánh Linh; xã Nam Chính (mới), huyện Đức Linh và theo dõi việc giải 

quyết chế độ dôi dư đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã sau khi sáp nhập. 

Trình UBND tỉnh công nhận phân loại đơn vị hành chính xã Phong Nẫm, 

thành phố Phan Thiết là đơn vị hành chính cấp xã loại III lên đơn vị hành chính 

cấp xã loại II; phường Xuân An, thành phố Phan Thiết là đơn vị hành chính cấp 

xã loại III lên đơn vị hành chính cấp xã loại II; xã Măng Tố, huyện Tánh Linh là 

đơn vị hành chính cấp xã loại I. 

5. Về công tác dân vận, dân chủ: 

Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả tổng kết 10 năm 

thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham mưu Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW 

ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 

26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp của Ban Dân vận Tỉnh 

ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện công tác dân vận 

năm 2020 - “Năm dân vận khéo”; hướng dẫn bổ sung “Năm Dân vận khéo” 

2020 và tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. 

Xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát kết quả thực hiện quy chế dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ở xã, phường, thị 

trấn. 

6. Về công tác quản lý nhà nƣớc về thanh niên: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển thanh niên tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 

của Chính phủ năm 2020. 

Tham mưu UBND tỉnh tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020. 

Báo cáo Bộ Nội vụ sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Thông tư số 

18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp một lần 

đối với 01 trường hợp thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến (huyện Bắc Bình). 

7. Về quản lý hội và tổ chức phi chính phủ: 

Tham mưu báo cáo Bộ Nội vụ tình hình tổ chức, hoạt động của hội quần 

chúng trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 
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Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 184-KH/TU ngày 

24/3/2020 của Tỉnh uỷ về thực hiện Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW 

của Bộ Chính trị trong tình hình mới. 

 Tham mưu UBND tỉnh: (1) Quyết định phê chuẩn Ban Chấp hành nhiệm 

kỳ IV (2019 - 2024) và bổ sung nhiệm vụ năm 2019 cho Hội Cựu Thanh niên 

xung phong tỉnh; (2) Quyết định đổi tên Hội Vovinam - Việt Võ đạo tỉnh thành 

“Liên đoàn Vovinam - Việt Võ đạo tỉnh”, phê chuẩn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 

III (2020 - 2025) và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); (3) Cho phép tổ chức 

Đại hội nhiệm kỳ của Hội Nhà báo tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Liên đoàn 

Quần vợt Bình Thuận; (4) Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 

Thuật tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; (5) Miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận; 

(6) Có ý kiến về đề nghị của Chi hội Điện ảnh Bình Thuận; (7) Phê chuẩn bổ 

sung thành viên Ban Chấp hành Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi. 

Tham mưu văn bản có ý kiến về việc phê duyệt Nội quy Hội Công chứng 

viên thay thế cho Điều lệ Hội và các nội dung liên quan đến Công tác chuẩn bị 

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

8. Công tác cải cách hành chính: 

Tham mưu UBND tỉnh: (1) Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của 

tỉnh; (2) Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh; (3) 

Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC (Par Index) 

năm 2019 để phục vụ xác định chỉ số Par Index năm 2019 của tỉnh; (4) Quyết 

định công bố chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn 

tỉnh; (5) Công văn chỉ đạo đôn đốc triển khai Đề án một theo hướng hiện đại 

trên địa bàn tỉnh; (6) Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của 

tỉnh Bình Thuận. 

Báo cáo giám sát, phúc tra công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số Cải 

cách hành chính năm 2019 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Rà soát, cung cấp thông 

tin kiến nghị của ngành đối với Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan trên lĩnh vực 

có liên quan đến công tác CCHC. 

Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện Đề án nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp huyện cấp xã trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại giai đoạn 1 và đề 

xuất UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Đề án trong thời gian đến. 

Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

tại Thông báo số 266-TB/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy về kết quả giám sát 
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theo Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối 

với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Có văn bản triển khai khắc phục hạn chế sau công bố chỉ số CCHC năm 

2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và chỉ số PAPI năm 

2019 của tỉnh. 

Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số Quản trị và 

Hành chính công (PaPi) năm 2019 và kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, 

cá nhân (SIPAS) trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các huyện: Phú Quý; Tuy Phong; 

Hàm Thuận Nam; Hàm Tân; Hàm Thuận Bắc; Tánh Linh và thành phố Phan 

Thiết. 

Làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công và có 

văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan rà soát cung cấp thông tin, báo cáo giải 

trình các trường hợp hồ sơ hành chính trễ hẹn do công tác phối hợp hoặc tiếp 

nhận lại hồ sơ không thông qua Trung tâm Hành chính công. 

Có ý kiến thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

phường Đức Nghĩa thành phố Phan Thiết (đề nghị tiếp tục thực hiện đầu tư mua 

sắm trang thiết bị theo Đề án được duyệt). 

Xây dựng Kế hoạch của Sở Nội vụ giao nhiệm vụ các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc để cải thiện Chỉ số Par Index, PaPi, SIPAS năm 2020 thuộc 

trách nhiệm của Sở. 

Kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số PaPi tại 

các địa phương được chọn khảo sát PaPi (Thị trấn Liên Hương, Xã Chí Công 

thuộc huyện Tuy Phong; Thị trấn Võ Xu, xã Đa Kai thuộc huyện Đức Linh; 

phường Đức Thắng thuộc thành phố Phan Thiết). 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố báo cáo tiến độ thực hiện Đề án nâng cấp Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp 

xã.  

Tham mưu Kế hoạch Phối hợp giữa Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức 

tỉnh về tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền công tác CCHC của tỉnh năm 2020. 

II. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƢỞNG 

Tham mưu UBND tỉnh: (1) Kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước năm 2020; (2) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

và các thành viên Cụm thi đua Đông Nam bộ; (3) Tham gia góp ý dự thảo Báo 

cáo tổng kết và Bảng chấm điểm Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2019. 

Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng trong 02 năm 

(2018 - 2019) phục vụ đoàn kiểm tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 
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ương; (4) Phát động đợt thi đua cao điểm đợt 2 năm 2020 phấn đấu hoàn thành 

toàn diện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020; (5) Hướng dẫn một số 

nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo Thông tư số 

12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 04/11/2019; (6) Quyết định kiện toàn Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; (7) Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016 - 2020 gửi Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương. 

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp Ban Tổ 

chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2020 và phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên các Tiểu ban giúp việc. Tham mưu Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành một số văn bản liên quan đến Đại hội thi 

đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, năm 2020
2
. 

Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 

số 23-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua ở thôn, khu phố. 

Báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết quả thực hiện công tác 

khen thưởng kháng chiến từ năm 2004 cho đến nay. Đôn đốc, hướng dẫn Cụm 

trưởng, Khối trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi 

đua năm 2020. Hiệp y thành tích đề nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội cựu 

Thanh niên Xung phong Việt Nam xem xét tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Hội 

Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Bình Thuận “Đã có thành tích trong phong 

trào thi đua xây dựng và phát triển Hội trong năm 2019”. 

Tham mưu UBND tỉnh: (1) Trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 

cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận; (2) hiệp y thành tích để Thủ tướng 

Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Bảo hiểm xã hội Hàm Thuận Nam; (3) 

hiệp y thành tích để Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Cục Thống kê 

tỉnh Bình Thuận; (4) trình Trung ương đề nghị Khen cao đợt I và đợt II năm 

2020 đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua 

yêu nước tỉnh Bình Thuận và các đồng chí lãnh đạo có quá trình cống hiến
3
; (5) 

khen thưởng đột xuất cho 09 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác Phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; (6) 

                                                 
2
 Kế hoạch hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội; Chương trình và thời gian tổ chức Đại hội; Đề cương Báo cáo 

tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai 

đoạn 2020 - 2025; Hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng tại Đại hội; Thành phần, số lượng 

Đại biểu tham dự Đại hội; Hoàn thành báo cáo trình UBND tỉnh ký ban hành để phục vụ Đại hội; Phối hợp với 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Clip phóng sự thay báo cáo trình chiếu tại Đại hội; Phối hợp với 

tiểu ban tuyên truyền phát hành cuốn sách “Những điển hình tiên tiến tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020” và 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội. 
3
 Huân chương Độc lập hạng Ba: 01 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 tập thể; Huân chương Lao 

động hạng Nhì: 02 cá nhân lãnh đạo có quá trình cống hiến; Huân chương Lao động hạng Ba: 01 cá nhân; Bằng 

khen Thủ tướng Chính phủ: 01 tập thể và 14 cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 01 cá nhân. 
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khen thưởng đột xuất cho 02 học sinh trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã có 

nghĩa cử cao đẹp trong việc nhặt được của rơi trả lại cho người mất; (7) khen 

thưởng công trình phúc lợi đối với 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.  

Tham gia với các Khối thi đua thuộc tỉnh trong việc tổng kết công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2019. Thống nhất bằng văn bản đồng ý kết nạp Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tham gia sinh hoạt Khối thi đua 4 thuộc tỉnh. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày “Doanh nhân Việt Nam” năm 2020 

theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giới thiệu gương điển hình tiên tiến 

trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 - 2020 

gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Triển khai các nhiệm vụ, công việc 

theo đề nghị của Cụm trưởng Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam bộ đầy đủ, kịp 

thời. 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ khen cao đợt I năm 

2020 tại 09 đơn vị trong tỉnh. Tiếp nhận, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

khen thưởng cho 748 tập thể, 658 cá nhân theo đúng thủ tục và thời gian quy 

định. 

Trích sao quyết định, làm giấy xác nhận cho 44 trường hợp thuộc các đối 

tượng được khen thưởng thành tích kháng chiến. Trình Trung ương khen thưởng 

Huân chương Độc lập các hạng cho 11 gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì Độc 

lập, Tự do của Tổ quốc. Tiếp nhận và thẩm định 01 trường hợp đề nghị khen 

thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba. Trình Trung ương phong 

tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh h ng” cho 22 trường hợp. 

Trình UBND tỉnh xem xét, trình Trung ương xét, khen thưởng thành tích 

tham gia kháng chiến cho 06 cá nhân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.  

Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp đổi lại hiện vật khen 

thưởng cấp Nhà nước cho 18 trường hợp. 

III. LĨNH VỰC TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo 

năm 2020 và hướng dẫn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động từ thiện, 

nhân đạo, xã hội liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời chỉ đạo các Sở, 

ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các 

Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; báo cáo thực trạng 

hồ sơ pháp lý và quản lý, sử dụng nhà, đất có nguồn gốc liên quan đến tôn giáo; 

báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 03 năm triển khai thực hiện Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng 

dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 
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tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn việc tổ chức Tết Ramưwan của đồng bào 

Chăm theo Hồi giáo Bàni. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đoàn giám sát của 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 

về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng; đề nghị các sở, ban 

ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình, kết 

quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến tín 

ngưỡng, tôn giáo trong năm 2019; tăng cường quản lý hoạt động tôn giáo trong 

dịp lễ Phục sinh và thông tin hoạt động của tổ chức “Đảng hoàng thiên cách 

mạng thế giới đại đồng”. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

UBND tỉnh đến các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh để thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và cảnh giác, ngăn chặn các 

hành vi lừa đảo; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính 

trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố phối hợp, ngăn chặn 

nhóm Phạm Xuân Hoàng tổ chức Đại hội Gia đình Phật tử trái phép; đề nghị 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp rà soát, báo cáo tình 

hình hoạt động của Nhất Quán đạo và tăng cường công tác liên quan đến Pháp 

luân công; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo thực 

hiện việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo... 

Tổ chức làm việc với các Sở, ngành chức năng liên quan để đề xuất giải 

quyết việc hỗ trợ kinh phí tu sửa trụ sở cho Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo 

tỉnh; tổ chức khảo sát thực tế việc đăng ký thành lập các tổ chức tôn giáo trực 

thuộc; triển khai văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh đề nghị lãnh 

đạo các tổ chức tôn giáo trong tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.  

Tham gia cùng Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm, chúc tết, tặng quà một 

số cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, người có uy tín trên địa bàn tỉnh, đồng 

thời Ban còn tổ chức đi thăm, tặng quà các chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo 

có nhiều đóng góp trong công tác tôn giáo nhân dịp Tết cổ truyền, lễ trọng của 

các tôn giáo theo kế hoạch đề ra. 

Tham mưu và phối hợp tham mưu giải quyết có kết quả các nhu cầu chính 

đáng của các tổ chức, chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo theo quy định pháp 

luật: Cho phép thành lập 05 tổ chức tôn giáo trực thuộc và đổi tên 01 tổ chức tôn 

giáo trực thuộc; chấp thuận chủ trương cho phép sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và 

xây dựng mới 17 cơ sở thờ tự tôn giáo; thu hồi và giao đất cho 07 cơ sở tôn giáo 

để mở rộng khuôn viên thờ tự; xác nhận việc tiếp nhận thông báo kết quả người 
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được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm 38 trường hợp, thuyên chuyển chức 

sắc 28 trường hợp... Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan giải 

quyết các vụ việc tôn giáo tồn đọng hoặc những vấn đề mới phát sinh, tạo điều 

kiện để các tôn giáo hoạt động đảm bảo an ninh trật tự và tuân thủ pháp luật. 

IV. LĨNH VỰC VĂN THƢ, LƢU TRỮ 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 

2020;  

Báo cáo tổng kết Luật Lưu trữ năm 2011. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

sửa đổi, bổ sung Quy chế văn thư, lưu trữ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;  

Rà soát, điều chỉnh Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài 

liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay 

thế Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 “ban hành Danh mục các cơ 

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh” cho phù 

hợp với quy định. 

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị: Cục Thống kê tỉnh; Bảo 

hiểm xã hội tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Thuận; Sở Giao 

thông Vận tải. 

Thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình 

Thuận.    

Trình UBND tỉnh dự thảo quy định mẫu kết quả thủ tục hành chính ở định 

dạng điện tử và Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2025. 

Chỉnh lý, xác định lại giá trị tài liệu được 39 mét giá (đạt 92% so với kế 

hoạch). Số hóa tài liệu lưu trữ vào phần mềm quản lý thông tin tài liệu lưu trữ 

được 3,7 mét giá (đạt 93% so với kế hoạch). 

Phục vụ nhu cầu nghiên cứu, sử dụng tài liệu lưu trữ cho 21 lượt người với 

72 văn bản và 01 hồ sơ. 

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO 

Sở đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và Kế hoạch kiểm 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp 

công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020. Kết quả công tác 

thanh tra, kiểm tra trong năm 2020 đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau: 

- Về thanh tra: đã thực hiện 02/04 cuộc thanh tra
4
, đạt 50% so với kế hoạch. 

                                                 
4
 01 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên 

chức tại UBND huyện Tuy Phong và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện (trừ ngành Giáo dục); 01 cuộc thanh tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND thị xã La Gi, 

UBND xã Tân Phước, UBND phường Tân An. 
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- Về kiểm tra: đã thực hiện 03/03 cuộc kiểm tra
5
, đạt 100% so với kế 

hoạch. 

- Về kiểm tra công vụ: Thông báo kết quả kiểm tra công vụ tại Sở Công 

Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, tham mưu báo cáo 

sơ kết 02 năm kiểm tra công vụ 2018 - 2019 gửi Thường trực Tỉnh ủy và Chủ 

tịch UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh văn bản chấn chỉnh, tăng cường ý thức 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan hành chính các cấp. 

Tham mưu ban hành Kế hoạch của Tổ Kiểm tra công vụ về kế hoạch kiểm tra 

công vụ năm 2020. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện 

toàn Tổ Kiểm tra công vụ của tỉnh. Kết quả kiểm tra công vụ trong năm 2020: 

Đã thực hiện 02/05 cuộc kiểm tra công vụ tại UBND huyện Bắc Bình và UBND 

huyện Hàm Thuận Nam, đạt tỷ lệ 40% so với kế hoạch. 

Công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ được thực hiện theo đúng 

quy định. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp 02 trường hợp công dân đến kiến nghị và 

đã được Sở Nội vụ giải thích cụ thể. 

Trong năm 2020, đã tiếp nhận 24 đơn (khiếu nại: 06 đơn; tố cáo: 13 đơn; 

phản ánh, kiến nghị: 05 đơn). Do không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội 

vụ, nên đã có văn bản chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định. Riêng đối với đơn phản ánh một số 

vấn đề chi tiêu tài chính cơ quan của Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ 

(đơn từ năm 2019 chuyển sang): Giám đốc Sở đã có văn bản trả lời đơn cho 

công dân theo quy định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao xử lý 07 vụ việc
6
 (01 

khiếu nại, 06 tố cáo). 

                                                 
5
 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức tại Văn 

phòng HĐND tỉnh; 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ và về công tác cán bộ tại 

UBND huyện Phú Quý; 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, 

quản lý công chức, viên chức và công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Hàm Tân và các đơn vị sự nghiệp 

thuộc huyện (trừ ngành giáo dục). 
6
 (1) UBND tỉnh có văn bản trả lời đơn công dân khiếu nại về việc không xử lý đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường 

THPT chuyên Trần Hưng Đạo và tố cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở đã mời công dân đến làm việc để trao công văn trả lời của UBND tỉnh đồng thời giải thích các quy định 

pháp luật cho công dân. Sau buổi làm việc với công dân, Thanh tra Sở đã tham mưu Giám đốc Sở có văn bản 

báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc với công dân. 

(2) UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu, rà soát 01 đơn tố cáo liên quan đến Phó Giám đốc Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận: Đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát và đề xuất 

hướng xử lý đơn. 

(3) UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Qua quá trình kiểm tra, xác minh và kết quả làm việc với công dân, người tố cáo đã có 

đơn rút tố cáo, UBND tỉnh đã có Quyết định đình chỉ giải quyết tố cáo. 

(4) UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo về bằng cấp của Phó Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận: Đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xác 

minh.  

(5) Ngày 09/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3170/VP-BTCD về việc chuyển đơn đề ngày 

26/6/2020 của công dân tố cáo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có hành vi tr  dập, xúc phạm danh 

dự viên chức: Đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý. 
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VI. ĐÁNH GIÁ 

Nhìn chung, trong năm 2020, Sở Nội vụ đã tích cực phấn đấu, tham mưu 

đề xuất, triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác 

nội vụ, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu là nội dung chương trình 

công tác được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 

09/01/2020 và Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 theo đúng tiến độ, 

kế hoạch đã đề ra. 

 

Phần III 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƢỚC 

1. Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế: 

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tham mưu các nội dung triển khai 

thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 

Nghị quyết số 19-NQ/TW theo đúng lộ trình quy định. 

Tổng hợp và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2022. 

Tiếp tục tổng hợp và thẩm định các trường hợp tinh giản biên chế theo kế 

hoạch tinh giản biên chế của tỉnh. 

2. Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: 

Tiếp tục tham mưu công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức theo 

đúng quy định. 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã 

thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh; từ viên chức thành công chức; Tiếp nhận 

vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển 

dụng. Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao. 

3. Về công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức: 

Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng mở các lớp đào tạo bồi 

dưỡng theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Về công tác xây dựng chính quyền địa phƣơng, quản lý địa giới 

hành chính: 

                                                                                                                                                         
(6) Ngày 27/7/2020, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3462/VP-BTCD về việc thông báo ý kiến chỉ đạo 

của lãnh đạo UBND tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh thông tin theo 

đơn nặc danh không đề ngày, tháng, năm tố cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, c ng vợ Ông 

về việc lộng quyền, mê tín dị đoan...: Hiện đang tham mưu giải quyết đơn theo quy định. 

(7) Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh có Công văn số 343/UBND-BTCD về việc giải quyết đơn tố cáo của công dân 

liên quan đến Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh 

chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Y tế  nghiên cứu nội dung đơn, hồ sơ, tài liệu, rà soát lại toàn bộ vụ việc có liên 

quan để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo: Hiện đang nghiên cứu hồ sơ và chờ Thanh tra tỉnh có văn bản 

để phối hợp tham mưu. 
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Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 513. 

Tiếp tục thực hiện chuyển xếp lương theo trình độ đào tạo đối với cán bộ 

công chức cấp xã. 

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2020. 

5. Về công tác dân vận, dân chủ: 

Tổ chức điều tra khảo sát kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

năm 2021. 

6. Về công tác quản lý nhà nƣớc về thanh niên: 

Tiếp tục giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chương trình phát triển 

thanh niên. 

7. Về quản lý hội và tổ chức phi chính phủ: 

Tiếp tục thực hiện các công tác quản lý hội, quỹ theo đúng quy định. 

8. Công tác cải cách hành chính: 

Xây dựng Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai xác định chỉ số 

Par Index năm 2021 của tỉnh. Thực hiện đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành 

chính năm 2021 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

theo kế hoạch được phê duyệt. 

II. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƢỞNG 

Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt hồ sơ khen thưởng kinh tế, xã 

hội của các đơn vị, địa phương trong năm 2021. 

Tiếp tục tổ chức kiểm tra phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây 

dựng nông thôn mới” năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra. 

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ 

Việt Nam anh h ng. Đồng thời, thẩm định và đề nghị tặng thưởng Huân chương 

Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc 

theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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Theo dõi các phong trào thi đua, kịp thời đề nghị khen thưởng các tập thể 

và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, gương người tốt, 

việc tốt, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng của tỉnh năm 2021. 

III. LĨNH VỰC TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO 

Tham mưu triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo công 

tác tôn giáo tỉnh và UBND tỉnh liên quan đến tôn giáo và công tác quản lý nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc, các sở, ngành liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tham mưu Đoàn 

công tác của tỉnh thăm, chúc mừng lễ trọng của các tôn giáo. 

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu giải quyết 

tốt các vụ việc tôn giáo tồn đọng và phát sinh trên địa bàn tỉnh; đồng thời giải 

quyết tốt các nhu cầu chính đáng của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên 

địa bàn tỉnh. 

IV. LĨNH VỰC VĂN THƢ, LƢU TRỮ 

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP 

ngày 05/3/2020 về công tác văn thư. 

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 

2021 của tỉnh.  

Thẩm định các hồ sơ, tài liệu hết thời hạn lưu trữ đưa vào tiêu hủy của các 

cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh (khi có yêu cầu).  

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu 

trữ năm 2021. Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra về công 

tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị đã kiểm tra theo kế hoạch năm 2020. 

Cập nhật thông tin hồ sơ tài liệu lưu trữ vào phần mềm Quản lý thông tin 

tài liệu lưu trữ; phân loại, chỉnh lý tài liệu đã nộp lưu tại Kho Lưu trữ. Tra tìm, 

phô tô tài liệu phục vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. 

V. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO 

Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mới 

phát sinh và các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao.  

Xây dựng và tiến hành thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2021 của Sở Nội vụ. Tiến hành các cuộc kiểm tra công vụ theo kế hoạch. 

Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra, thông báo kiểm tra đối với 
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các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa báo cáo kết quả khắc phục sau thanh tra, 

kiểm tra.  

Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân theo quy định và giúp Giám 

đốc Sở thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng. 

Tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP(Tín). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bông 

 


		2020-10-15T07:16:51+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Bông<bongnt@snv.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-10-14T17:03:24+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận<snv@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




